	TAND TỈNH KON TUM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

HUYỆN SA THẦY
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

	Số: 15/BC- TA
	Sa Thầy, ngày  15 tháng 6  năm 2018



BÁO CÁO

Kết quả công tác của Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm

Thực hiện Thông báo số 07/TB-HĐND, ngày 24/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Sa Thầy về việc tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khoá X, nhiệm kỳ 2016- 2021. Chánh án Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy báo cáo Hội đồng nhân dân huyện về công tác của Tòa án huyện 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan
Lãnh đạo đơn vị quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác Tòa án, đặc biệt là việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các yêu cầu cải cách tư pháp đã được đề ra tại Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/20105 của Bộ chính trị đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị. Đồng thời xác định rõ nội dung trọng tâm cần thực hiện là nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, từ đó xây dựng kế hoạch, mục tiêu cần phấn đấu và các giải pháp cụ thể để thực hiện góp phần ổn định an ninh chính trị tại địa phương, kết quả đạt được như sau:

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục tư tưởng chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong thời gian qua, tập thể cán bộ trong đơn vị luôn đoàn kết, chưa có trường hợp nào có biểu hiện chia rẽ, bè phái, cục bộ. Không có cán bộ nào có biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức.
3. Công tác giải quyết, xét xử các loại án:
Tổng số các loại án thụ lý từ ngày 01/12/2017 đến ngày 31/05/2018 là 78 vụ, so với cùng kỳ năm 2017, giảm 48 vụ. 
Số án đã giải quyết 67 vụ, đạt tỷ lệ 86%.  
Các loại án cụ thể như sau:

2.1. Về án hình sự
Tổng số vụ án thụ lý: 14 vụ với 17 bị cáo (giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước). Giải quyết 12 vụ với 15 bị cáo, tỷ lệ giải quyết đạt 85,7%.

Kết quả giải quyết: 

- Trả hồ sơ cho Viện kiểm sát: 01 vụ- 01 bị cáo, Viện kiểm sát chấp nhận(
).
- Xét xử tại đơn vị: 11 vụ với 14 bị cáo, kết quả tuyên có tội 11 vụ- 14 bị cáo với mức hình phạt: Tù nhưng cho hưởng án treo 2 bị cáo; tù có thời hạn dưới 3 năm 10 bị cáo, tù trên 3 năm 1 bị cáo; cải tạo không giam giữ 1 bị cáo. 

Còn 2 vụ - 2 bị cáo đang giải quyết.

  Về đặc điểm, nhân thân các bị cáo đã xét xử: Có 01 bị cáo là người chưa thành niên; 02 bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm; 3 bị cáo là người dân tộc thiểu số.

Án có kháng cáo 01 vụ, kháng nghị 01 vụ. Kết quả có 01 vụ cấp phúc thẩm xử sửa án sơ thẩm giảm mức phạt đối với bị cáo do có nguyên nhân khách quan(
); còn 01 vụ kháng nghị chưa có kết quả.

Nhìn chung, án sau khi thụ lý, lãnh đạo đơn vị phân công Thẩm phán, Thư ký trực tiếp nghiên cứu, giải quyết, xét xử kịp thời. Án xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hình phạt mà Tòa án đã áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình hiện nay.

2.2. Về giải quyết, xét xử các vụ việc dân sự
- Về án dân sự: 
Tổng số vụ án thụ lý 13 vụ (giảm 12 vụ so với cùng kỳ năm trước), đã giải quyết 11 vụ, đạt 84,6%.
Kết quả giải quyết: Đình chỉ 3 vụ trong đó 02 vụ do nguyên đơn tự nguyện rút đơn khởi kiện, còn 01 vụ đình chỉ do vụ án không thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện Sa Thầy theo quy định tại Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự(
).  Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 6 vụ; xét xử 2 vụ. Còn 2 vụ đang trong thời hạn giải quyết. 
Án có kháng cáo: 01 vụ, hiện chưa có kết quả xét xử cấp phúc thẩm.
- Về án Hôn nhân gia đình: 
Tổng số vụ án thụ lý 51 vụ (giảm 32 vụ so với cùng kỳ năm trước), đã giải quyết 44 vụ, đạt 86,2%, còn 7 vụ chưa giải quyết do án mới thụ lý, đang trong thời hạn giải quyết.
Kết quả giải quyết: Đình chỉ 19 vụ do người khởi kiện tự nguyện rút đơn khởi kiện; Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận giữa các đương sự: 23 vụ; xét xử 2 vụ.

Số án kháng cáo, kháng nghị: Không.

Đối với các vụ án Hôn nhân và gia đình, nguyên nhân xin ly hôn chủ yếu vẫn là do mâu thuẫn gia đình như: chồng đánh đập, ngược đãi vợ, nghiện rượu, ngoại tình…

- Các loại án kinh doanh thương mại, lao động: Không thụ lý giải quyết vụ án nào.

2.3. Về Án Hành chính: Đơn vị không thụ lý, giải quyết  vụ nào.

3. Công tác thi hành án hình sự, Xét miễn giảm thi hành án dân sự; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
3.1. Công tác thi hành án hình sự
Công tác thi hành án hình sự tiếp tục được đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật. Đã ra quyết định thi hành án hình sự đối với 21 trường hợp bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và ra thông báo việc chấp hành án đối với 02 trường hợp đã hết thời gian hoãn thi hành án. Việc ra quyết định thi hành án kịp thời, đúng hạn luật định, các bị án được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ đều được cấp sổ theo dõi chấp hành án và nhận các quyết định thi hành án theo đúng quy định của Luật thi hành án hình sự. 

3. 2. Xét miễn giảm thi hành án dân sự:
Tổng thụ lý 01 việc miễn, giảm thi hành án, đã giải quyết mở phiên họp: 01 vụ, đạt 100%.

Kết quả: Miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản tiền phạt sung công quỹ nhà nước là 2.775.000 đồng.
3.3. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo
Đơn vị vẫn duy trì việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, cán bộ công chức được phân công đều nâng cao ý thức trách nhiệm nên công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn khởi kiện luôn đảm bảo theo đúng trình, nhanh gọn, không rườm rà để công dân phải chờ đợi, gây phiền hà mất thời gian khi đến liên hệ tại Tòa án.  
Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu nại, tố cáo nào đối với cán bộ công chức trong đơn vị cũng như các vấn đề liên quan đến việc giải quyết án.

4. Quan hệ phối hợp công tác với cơ quan Công an, Viện kiểm sát và các cơ quan hữu quan
Đơn vị đã thực hiện tốt quy chế phối hợp liên ngành giữa Công an, Viện kiểm sát và Thi hành án. Trong quá trình thực hiện Quy chế, đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi, bàn thống nhất giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong công tác, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị tại địa phương.
Ngoài ra, đơn vị luôn thực hiện tốt quan hệ phối hợp công tác với các cơ quan ban nghành trong huyện.  
5. Công tác Hội thẩm nhân dân
Sáu tháng đầu năm, Hội thẩm nhân dân tham gia xét xử cùng Tòa án được 15 vụ án các loại với 30 lượt Hội thẩm. Nhìn chung, các Hội thẩm Tòa án huyện tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình tham gia xét xử các loại vụ án, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng xét xử của Tòa án. Khi được phân công, các vị Hội thẩm đều tập trung nghiên cứu hồ sơ và các văn bản pháp luật có liên quan, do đó, chất lượng tham gia xét xử của các vị Hội thẩm tiếp tục được nâng cao. Không có vị Hội thẩm nào vi phạm pháp luật, mất uy tín với nhân dân, không có đơn thư khiếu nại gì trong công tác xét xử.
Việc tham gia bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho Hội thẩm đợt 1/2018, do Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức, được các vị Hội thẩm thực hiện nghiêm túc, có 100% vị Hội thẩm tham gia.

II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGHÀNH 
1. Công tác cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49- NQ/TW ngày 2 tháng 6 năm 2005 của Bộ chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và các văn bản liên quan
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp. Việc xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa được đổi mới mạnh mẽ, đảm bảo dân chủ, khách quan. Các phán quyết của Hội đồng xét xử căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của người bào chữa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác nên đã bảo xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
2. Tình hình biên chế của đơn vị
Hiện nay Tòa án có 6 biên chế và 02 hợp đồng dài hạn (Bảo vệ và tạp vụ). Trong đó: Tổng số Thẩm phán là 03 (Thẩm phán trung cấp: 01, Thẩm phán sơ cấp là 02). Tổng số Thư ký là 02. Các chức danh khác 01 (Kế toán). Đơn vị vẫn còn thiếu 01 Thư ký theo sự phân bổ của ngành. Trong khi đó, 01 Thẩm phán đã hết nhiệm kỳ kể từ ngày 04/02/2018 đến nay chưa có quyết định tái bổ nhiệm lại.
Với số lượng cán bộ và trình độ như trên, so với tình hình nhiệm vụ, số lượng Thẩm phán, Thư ký phải phải kiêm nhiệm toàn bộ công tác văn phòng nên phần nào khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Về ưu điểm
Trong 6 tháng đầu năm, mặc dù số lượng thụ lý các loại vụ án tuy có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng tính chất vụ việc vẫn tương đối phức tạp đặc biệt là án dân sự, bởi lẽ, tranh chấp dân sự chủ chủ yếu tập trung trong lĩnh vực đất đai và hợp đồng cho vay tài sản, trong khi đó, số lượng Thẩm phán, Thư ký còn thiếu. Song, tập thể Thẩm phán, Thư ký luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, phát huy tinh thần trách nhiệm đối với công việc cùng đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt là công tác chuyên môn. Đã giải quyết, xét xử kịp thời các loại vụ án, không để án quá hạn luật định, không có trường hợp nào bị oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, không có bản án nào tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án, không có vụ án nào bị cấp phúc thẩm hủy hoặc sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán.
Trong việc giải quyết, xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân- gia đình, đơn vị đã tích cực, chủ động xây dựng hồ sơ vụ án, tăng cường hoà giải, do vậy tỷ lệ hoà giải thành trong án dân sự, hôn nhân gia đình giải quyết đạt 52,7%; Hòa giải để vợ chồng quay về đoàn tụ trong án Hôn nhân và gia đình là 19 cặp vợ chồng, chiếm tỷ lệ 43,1% số án đã giải quyết. Những vụ án phải đưa ra xét xử, đơn vị cũng thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng, tạo điều kiện cho những người tham gia tố tụng được đề xuất, chứng minh, phát biểu tranh luận nhằm sáng tỏ nội dung vụ án nên chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án được đảm bảo. 

2. Một số tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, đơn vị vẫn còn một số tồn tại nhất định. Vẫn còn Một số vụ án dân sự thời gian giải quyết còn kéo dài, đôi lúc việc gửi một số báo cáo, thống kê còn chậm so với thời gian yêu cầu đặc biệt là một số báo cáo yêu cầu gửi gấp.

3. Nguyên nhân
3.1. Nguyên nhân chủ quan
Việc bố trí, sắp xếp thời gian làm việc của một số Thẩm phán, Thư ký chưa khoa học, hợp lý. 
3.2. Nguyên nhân khách quan
Một số vụ án bị đơn cố tình trốn tránh nghĩa vụ, không chịu đến Tòa làm việc theo giấy triệu tập, dẫn đến việc Tòa án phải tiến hành niêm yết nhiều lần làm kéo dài thời gian giải quyết.

 Số lượng cán bộ làm công tác chuyên môn còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế của Ngành phân bổ nên phần nào ảnh hưởng đến tiến độ, thời gian giải quyết công việc.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC SÁU THÁNG CUỐI NĂM
1. Tiếp tục đổi mới phương pháp, lề lối làm việc theo hướng cải cách hành chính tư pháp; Nghị quyết 49-NQ/TW  "Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020" của Bộ Chính trị.

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị. Nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhằm đảm bảo cho cán bộ, công chức, người lao động thống nhất cao về nhận thức, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, từ đó nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm và phẩm chất đạo đức trong thực thi nhiệm vụ.


3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác giải quyết, xét xử các loại án, thi hành án hình sự đạt và vượt về số lượng, đảm bảo chất lượng. Chú trọng công tác giải các vụ án tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, phấn đấu xét xử, giải quyết các loại án không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Giải quyết đúng các quan hệ tranh chấp, đảm bảo quyền lợi tổ chức, cá nhân. Phấn đấu không để xảy ra tình trạng án hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán trên mức chỉ tiêu của ngành.
4. Tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo kịp thời đúng pháp luật; không để khiếu nại, tố cáo kéo dài, nhiều lần gây bức xúc cho dân.  
5. Triển khai kịp thời kế hoạch tập huấn đợt 2/2018 của ngành cấp trên đến các vị Hội thẩm. Tạo điều kiện thuận lợi để các vị tham gia tập huấn nghiệp vụ xét xử để nắm bắt được kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án cũng như xét hỏi tại phiên toà, nhằm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

6. Tạo điều kiện để cán bộ, Thẩm phán, Thư ký tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do ngành tổ chức  nhằm nâng cao trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phân công nhiệm vụ chuyên môn hợp lý, đúng năng lực, trình độ của mỗi cán bộ công chức nhằm bảo đảm cho việc hoàn thành nhiệm vụ trong công cuộc cải cách tư pháp.

7. Thực hiện tốt việc quản lý kinh phí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;  Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế chi tiêu nội bộ và các văn bản pháp luật có liên quan.  

8. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan VKS, Công an và Chi cục Thi hành án dân sự huyện.
Trên đây là nội dung báo cáo kết quả thực hiện công tác 06 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm của Toà án nhân dân huyện Sa Thầy./.          
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ban pháp chế HĐND;
- Lưu: VP.

	CHÁNH ÁN

(Đã ký)

Thiều Thị Dũng


                                                                          
(�)  Vụ án Võ Văn Hùng “ Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”


(�) Vụ Vi Văn Vượng “ Trộm cắp tài sản”, quy định khoản 1 Điều 138 BLHS.


(�) Vụ Hà Thị Diệp “ Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.
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